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TÓM TẮT
Nghiên cứu thử nghiệm nuôi kết hợp cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacépède, 1801) và hải sâm 

cát (Holothuria scabra Jaeger, 1833) được thực hiện trong ao với diện tích 500m2/ao tại Trung tâm Quốc gia 
Giống hải sản miền Trung, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tỷ lệ nuôi kết hợp cá chim vây vàng: hải sâm 
cát là 1:1, mật độ thả cá 2con/m2, hải sâm 2con/m2. Trong quá trình nuôi thử nghiệm, cho cá chim vây vàng ăn 
thức ăn tổng hợp dành cho cá biển có hàm lượng protein từ 43 – 55% (tính theo chất khô). Sau 6 tháng nuôi, cá 
chim vây vàng từ cỡ giống 2,5g/con đã đạt khối lượng trung bình 272,2 ± 5,6g/con, tỷ lệ sống 85,85 ± 4,47%; 
hải sâm cát đã tăng khối lượng từ 5,5g/con lên 301,9 ± 5,6g/con, tỷ lệ sống 93,15 ± 5,02%. Kết quả của nghiên 
cứu này là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi kết hợp cá chim vây vàng với hải 
sâm cát trong ao nhằm góp phần tăng hiệu quả kinh tế và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Từ khóa: cá chim vây vàng, hải sâm cát, nuôi kết hợp, tỷ lệ nuôi kết hợp

ABSTRACT
A co-culture trial of silver pompano (Trachinotus blochii Lacépède, 1801) with sandfi sh (Holothuria 

scabra Jaeger, 1833) was carried out in ponds with an area of   500m2.pond-1 at the National Centre for Marine 
Breeding (NaMCen) in Van Ninh, Khanh Hoa Province. The co-culture ratio is 1:1 and the stocking density 
of each species is 2 ind. m-2. The silver pompano were weaned to pellet feed with a protein content of 43-55% 
(dry matter). During the 180-day culture period, the growth of the pompano fi shes increased from 2,5 ± 0,0g 
to 272,2 ± 5,6g and the survival rate gained 85,85 ± 4,47%, while those of sandfi sh were 5,5 ± 0,1g to 301,9 
± 5,6g and 93,15 ± 5,02%, respectively. The results of this study will be useful for further research on this 
co-culture model at a larger scale that will enhance economic eff ectiveness and contribute to sustainable 
aquaculture development. 

Keywords: silver pompano fi sh, sandfi sh, co-culture, co-culture ratio

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá chim vây vàng Trachinotus blochii 

(Lacépède, 1801) là loài có giá trị kinh tế cao và 
đã được nuôi thành công ở nhiều nước khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương như: Singapore, 
Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, 
Đài Loan và Việt Nam. Sản lượng cá chim vây 
vàng nuôi trên toàn cầu giai đoạn 2012 – 2017 
là 110.000 tấn/năm, với sản lượng chính từ 
Trung Quốc, chủ yếu là nuôi lồng trên biển, 
nuôi ao có độ mặn thấp và nuôi trong ao với 

hệ thống tuần hoàn nước [11], [12]. Năm 2018, 
sản lượng từ nuôi loài cá này chỉ đạt 2.480 tấn, 
Malaysia, Singapore và Brunei là những quốc 
gia sản xuất nhiều nhất [10]. Hiện nay, ngoài 
Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia là 2 quốc 
gia có sản lượng cá chim vây vàng nuôi cao 
đáng kể nhất [11]. Cá chim vây vàng có thể 
nuôi trong bể, ao và lồng trên biển [12]. Ở Việt 
Nam, công nghệ sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm cá chim vây vàng đã được nghiên cứu 
hoàn thiện từ năm 2015. Từ đó đến nay, nghề 
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nuôi thương phẩm loài cá này đã phát triển và 
được nuôi phổ biến ở các tỉnh ven biển trên cả 
nước, đặc biệt ở Ninh Thuận và Khánh Hòa, 
chủ yếu bằng hình thức nuôi lồng và nuôi trong 
ao [2] [3]. Trong những năm gần đây, cá chim 
vây vàng được nuôi phổ biến ở Việt Nam chủ 
yếu bằng hình thức nuôi lồng trên biển. Việc 
nuôi loài này đòi hỏi phải bổ sung thức ăn 
giàu đạm đã gây ra sự ô nhiễm các vùng nuôi. 
Thức ăn công nghiệp sử dụng cho nuôi cá chim 
vây vàng hiện nay có hàm lượng protein khá 
cao, từ 43 – 55%, (theo số liệu công bố của 
công ty Uni-President, công ty Ocialis). Ngoài 
ra, thời gian nuôi cá chim vây vàng khá dài, 
thường từ 9 – 11 tháng [2], vì vậy, tiềm ẩn rủi 
ro bùng phát dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến tỷ 
lệ sống, quá trình sinh trưởng, phát triển của cá. 
Theo kết quả khảo sát các hộ nuôi cá chim vây 
vàng ở Khánh Hòa và Ninh Thuận của Lý Văn 
Khánh và cộng sự (2020), bệnh trên cá chim 
vây vàng đã xuất hiện ở hầu hết các hộ nuôi 
được khảo sát (trên 94% số hộ nuôi được khảo 
sát) [2]. Để phát triển nghề nuôi cá chim vây 
vàng bền vững cần phải có các biện pháp xử 
lý chất thải vùng nuôi để cải thiện môi trường. 
 Chopin và cộng sự (2001), Slater và Carton 
(2007), Granada và cộng sự (2016) cho rằng 
chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản có 
thể được “xử lý” thông qua việc nuôi ghép với 
các loài ăn lọc hay các loài ăn mùn bã hữu cơ, 
chẳng hạn như rong biển, động vật thân mềm 
hai mảnh vỏ, hải sâm [7, 13, 31].

Hải sâm cát Holothuria scabra (Jaeger, 
1833) là loài ăn mùn bã hữu cơ, là một trong 
những loài hải sâm nhiệt đới có giá trị cao và 
là đối tượng đã chịu áp lực khai thác rất lớn ở 
khắp khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Sách 
đỏ IUCN xem hải sâm cát là loài có nguy cơ 
tuyệt chủng [18]. Năm 2011, sản lượng hải sâm 
cát khai thác ngoài tự nhiên trên toàn cầu là 3 
tấn, nhưng sản lượng này giảm nhanh và chỉ 
đạt 1 tấn vào năm 2013. Từ đó đến nay, sản 
lượng khai thác loài hải sâm này hàng năm là 
không đáng kể [10]. Hải sâm cát bắt đầu được 
nuôi ở một số quốc gia khu vực Đông Nam 
Á và Tây Thái Bình Dương từ năm 2004 với 
quy mô và hình thức khác nhau, bao gồm nuôi 

đăng biển, nuôi lồng, nuôi ao [29]. Nuôi hải 
sâm cát quy mô thương mại ở Sri Lanka, New 
Caledonia và Việt Nam (2018) đạt sản lượng 
lần lượt là 196 tấn, 100 tấn và 50 tấn [10]. Tuy 
nhiên, các hình thức nuôi hải sâm đang áp dụng 
đều không bổ sung thức ăn trực tiếp cho hải 
sâm và đã gặp một số vấn đề như hải sâm tăng 
trưởng chậm, thời gian nuôi kéo dài, tỷ lệ sống 
thấp [9, 20, 30]. Nghiên cứu nuôi kết hợp nuôi 
hải sâm với cá  [28, 33, 34, 35], giáp xác [5, 23, 
29, 30], động vật thân mềm hai mảnh vỏ [30, 
31, 35] và rong biển [6, 27, 28] đã đạt một số 
kết quả bước đầu, nhưng cũng còn một số hạn 
chế nhất định. Việc chọn lựa đối tượng phù hợp 
để nuôi kết hợp với hải sâm đang được quan 
tâm nghiên cứu.

Các nghiên cứu gần đây của Greg và cộng 
sự (2029, 2020, 2021) đã cung cấp các thông 
tin mới về khả năng nuôi kết hợp hải sâm với 
ốc hương và rong nho [14, 15, 16]. Mô hình 
nuôi thủy sản kết hợp không chỉ có tiềm năng 
nâng cao năng suất và lợi nhuận cho các hộ nuôi 
trồng thủy sản quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam, 
mà còn là mô hình nuôi có khả năng thích ứng 
với những biến động của môi trường nuôi và 
thị trường tiêu thụ sản phẩm [17]. Nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng 
nuôi kết hợp cá chim vây vàng và hải sâm cát 
trong ao để tăng sinh khối, cải thiện môi trường 
và giảm thiểu rủi ro do ô nhiễm môi trường ao 
nuôi. 
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được triển khai từ tháng 5 – 

11/2022, tại Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản 
Miền Trung, xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, 
Khánh Hòa.

2. Ao nuôi thử nghiệm
Ao nuôi thử nghiệm cá chim vây vàng và 

hải sâm cát có diện 500m2/ao, đáy cát bùn. 
Nước biển được cấp vào ao nuôi sau khi qua 
ao lắng và lọc qua lưới (100 µ), mực nước ao 
được duy trì 120 cm và định kỳ thay nước 2 
ngày/lần, mỗi lần thay 20 – 30%. Mỗi ao đặt 1 
dàn quạt để tạo dòng chảy và duy trì ôxy hòa 
tan trong nước.
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3. Chọn và thả giống
Giống cá chim vây vàng và hải sâm cát 

nuôi thử nghiệm từ nguồn sản xuất giống nhân 
tạo, giống khỏe, không nhiễm bệnh và có kích 
thước đồng đều, khối lượng trung bình là 2,5 ± 
0,1g/con (cá chim vây vàng) và 5,5 ± 0,1g/con 
(hải sâm cát). Tỷ lệ nuôi kết hợp cá với hải sâm 
là 1: 1 (đây là tỷ lệ nuôi kết hợp tốt nhất từ thí 
nghiệm trong bể, số liệu chưa công bố), mật độ 

thả cá: 2con/m2, hải sâm: 2con/m2.
4. Thức ăn và khẩu phần cho ăn
Trong quá trình nuôi thử nghiệm, cho cá ăn 

thức ăn dạng viên chìm chậm dành cho cá biển 
của công ty Ocialis, có hàm lượng protein từ 
43 – 55%. Loại thức ăn, khẩu phần cho ăn và số 
lần cho ăn/ngày tùy theo khối lượng của cá và 
được thể hiện ở Bảng 1. Trong suốt quá trình 
nuôi, không cho thức ăn trực tiếp cho hải sâm.

Bảng 1. Thức ăn và khẩu phần cho cá ăn

 Khối lượng 
cá (g) Loại thức ăn

Kích thước 
viên thức ăn 

(mm)*

Protein thô 
(% chất 
khô)*

Khẩu phần cho 
ăn (% khối lượng 

thân/ngày)

Số lần            
cho ăn/ngày

2 – 10 Nanolis C 1,0 – 2,0 55 10 3
10 – 50 Nutrilis Marine 1 2,0 – 3,0 48 6 – 8 3
50 – 100 Nutrilis P1 2,0 – 3,0 44 5 3
100 – 200 Nutrilis P2 4,0 43 4 2
> 200 Nutrilis P3 5,0 43 3 2

(*): Theo số liệu công bố của công ty

5. Phương pháp xác định và tính toán 
một số chỉ tiêu

Các thông số chất lượng nước ao nuôi được 
xác định định kỳ tùy theo từng yếu tố: hàng 
ngày (độ mặn, nhiệt độ, pH), 3 ngày/lần (oxy 
hòa tan). 

Định kỳ hàng tháng thu mẫu cá (60 con/ao) 
để xác định chiều dài và khối lượng, thu mẫu 
hải sâm (60 con/ao) để xác định khối lượng. 
Chiều dài tổng cộng của cá (TL) được đo bằng 
thước kẹp điện tử Inside 1109-300 (Trung 
Quốc; độ chính xác 0,03 mm). Sử dụng cân 
điện tử DS (Nhật Bản; độ chính xác 0,1 g) để 
xác định khối lượng cá và hải sâm. 

Các thông số đánh giá và công thức xác 
định cụ thể như sau:

+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều 
dài: SGRL (%/ngày) = [(LnL2 - LnL1) / t] x 100

+ Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối 
lượng: SGRW (%/ngày) = [(LnW2 - LnW1) / t] 
x 100

+ Sinh khối (g/m2) = (khối lượng trung bình 
của hải sâm, g/con) x số lượng hải sâm khi kết 
thúc thí nghiệm, con)/diện tích ao nuôi (500 
m2).

+ Hệ số thức ăn (FCR) = tổng khối lượng 
thức ăn cá sử dụng/tổng khối lượng cá gia tăng

 Trong đó: W1, W2 là khối lượng cá/hải sâm 
tại thời điểm ban đầu và kết thúc thí nghiệm 
(g); L1, L2 là chiều dài cá tại thời điểm ban đầu 
và kết thúc (mm); t là thời gian nuôi (ngày, 180 
ngày).

Hàng ngày quan sát và kiểm tra kiểm tra sức 
khỏe của cá và hải sâm, kiểm đếm số cá chết 
và ghi chép để tính toán tỷ lệ sống của cá ở 2 
ao theo thời gian nuôi. Tỷ lệ sống của hải sâm 
cát được xác định khi kết thúc quá trình nuôi 
thử nghiệm.

6. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu sau khi thu được tính toán dưới dạng 

giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (Mean ± 
SD) trên phần mềm Microsoft Excel 2016.  Số 
liệu về chiều dài và khối lượng cá ở 2 hai ao 
sau khi thu thập, sử dụng phép kiểm định thống 
kê Independent-Samples T-Test trên SPSS 20.0 
để so sánh trung bình của 2 ao, mức ý nghĩa 
P < 0,05. Số liệu trình bày trong các bảng, đồ 
thị (hình) là giá trị trung bình ± độ lêch chuẩn 
(Mean ± SD).
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Các yếu tố môi trường ao nuôi thử 
nghiệm

 Trong thời gian nuôi thử nghiệm, nhiệt độ 
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nước ao nuôi dao động 26,4 – 30,2oC (trung 
bình 28,5 ± 1,3oC), pH dao động 7,5 – 8,2; 
độ mặn 30,1 – 33,2‰ (trung bình 31,5 ± 
0,92‰). Trong quá trình nuôi thử nghiệm, 
vào thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 
6/2022 nhiệt độ và độ mặn ở 2 ao nuôi khá 
cao (lần lượt là 30 – 30,2oC và 32 – 33,2‰) 
do thời tiết nắng nóng. Khoảng thời gian còn 
lại, các thông số của môi trường nước trong 
2 ao nuôi đều nằm trong phạm vi thích hợp 
cho sự sinh trưởng và phát triển cá chim vây 
vàng và hải sâm cát.

2. Tăng trưởng, tỷ lệ sống và hệ số thức 
ăn của cá chim vây vàng

Sau 180 ngày nuôi thử nghiệm, cá chim vây 
vàng ở 2 ao nuôi thử nghiệm đạt kích thước từ 
222,10 – 239,21 mm (trung bình 229,80 ± 1,84 
mm), khối lượng từ 247,7 – 290,7 g/con (trung 
bình 272,2 ± 5,6 g/con). Tốc độ tăng trưởng đặc 
trưng, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài 
và khối lượng lần lượt là 0,98 ± 0,01 mm/ngày và 
1,50 ± 0,03 g/ngày; 0,82 ± 0,01 %/ngày và 2,60 
± 0,01 %/ngày). Hệ số chuyển đổi thức ăn của cá 
sau 180 ngày nuôi trung bình là 2,40 (Bảng 2). 

Bảng 2. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng ở các ao nuôi thử nghiệm
 Chỉ tiêu Ao 1 Ao 2 Trung bình
Chiều dài ban đầu (mm) 52,74 ± 1,68 52,32 ± 1,88 52,53 ± 0,30
Khối lượng ban đầu (g) 2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,0
Chiều dài cuối (mm) 228,50 ± 2,21 231,10 ± 3,08 229,80 ± 1,84
Khối lượng cuối (g) 268,2 ± 9,1 276,2 ± 10,5 272,2 ± 5,6
Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài (mm/
ngày) 0,98 0,99 0,98 ± 0,01

Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng (g/
ngày) 1,48 1,52 1,50 ± 0,03

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài (%/
ngày) 0,81 0,83 0,82 ± 0,01

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối lượng (%/
ngày) 2,60 2,61 2,60 ± 0,01

Tỷ lệ sống (%) 82,50 89,20 85,85 ± 4,47
FCR 2,41 2,39 2,40 ± 0,01

 Hình 1 cho thấy, khối lượng trung bình của 
cá ở ao 2 luôn cao hơn ao 1 tại cùng thời điểm 
thu mẫu và khác biệt không quá lớn, từ 0,3 g 
(ngày nuôi 60) và 8,7 g (ngày nuôi 150). Tuy 
nhiên, kết quả kiểm định T-Test cho thấy khối 
lượng trung bình của cá ở 2 ao khác nhau hầu 
như trong suốt quá trình nuôi thử nghiệm (P < 
0,05), trừ ngày nuôi 60 không sai khác giữa 2 
ao (P > 0,05).

Chiều dài trung bình của cá chim vây vàng 
ở 2 ao trong 60 ngày đầu không khác nhau, 
nhưng từ ngày nuôi thứ 90 bắt đầu có sự khác 
nhau (P < 0,05). Hình 2 cũng cho thấy, từ ngày 
nuôi thứ 30 trở đi tỷ lệ sống của cá ở ao 1 luôn 
thấp hơn ao 2. Kết thúc thời gian nuôi thử 
nghiệm, tỷ lệ sống của cá ở ao 1 là 82,50%, 
ao 2 là 89,20%. Do thời gian bắt đầu thả giống 

vào đầu mùa hè, nhiệt độ nước ao nuôi cao (30 
– 30,2oC), cá có kích thước nhỏ nên khả năng 
thích nghi kém. Ngoài ra, ở ao số 1 cá bị nhát 
sau khi chài cá để thu số liệu, do đó cá ăn kém 
hơn ao số 2. Tuy nhiên, từ ngày nuôi thứ 90 trở 
đi, cá đã thích nghi tốt nên duy trì tỷ lệ sống ở 
2 ao lần lượt là 82,50 và 89,20% đến cuối thí 
nghiệm (Hình 2).

 Tỷ lệ sống trung bình của cá chim vây vàng 
ở 2 ao khi kết thúc nuôi thử nghiệm đạt 85,85 
± 4,47%, thấp hơn một số nghiên cứu trước 
đây. Hannibal cộng sự (2011) nghiên cứu nuôi 
bằng lồng biển, cá chim vây vàng có tỷ lệ sống 
95,00% [19], Damodaran và cộng sự (2019) 
nghiên cứu nuôi ao xen canh với tôm thẻ, cá 
chim chim vây vàng có tỷ lệ sống 89,80% [8], 
D Linga Prabu (2021) nghiên cứu nuôi cá chim 
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trong bể với hệ thống tái tuần hoàn nước, cá có 
tỷ lệ sống 88,90% [24]. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu trước đây thả nuôi cỡ giống lớn (8,32 – 

Hình 1. Khối lượng trung bình của cá chim vây 
vàng theo thời gian nuôi thử nghiệm

Hình 2. Tỷ lệ sống của cá chim vây vàng ở 2 ao 
nuôi thử nghiệm

40,23 g/con) lớn hơn nhiều so với nghiên cứu 
này (2,5 g/con). 

Nghiên cứu của Jayakumar và cộng sự 

(2014) nuôi cá chim vây vàng trong ao ở Ấn 
Độ, từ cỡ giống nhỏ (2 g/con), sau 240 ngày 
nuôi, tỷ lệ sống đạt 91,32%. Tuy nhiên tại 
thời điểm 180 ngày, cá chim vây vàng có khối 
lượng trung bình 258,31 ± 5,76 g/con, tốc độ 
tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng 1,42 g/
ngày [21], thấp hơn so với khối lượng trung 
bình của cá ở nghiên cứu này (272,2 ± 5,6 g/
con và 1,50 g/ngày).

Đối với một số loài cá khác như cá măng 
(Chanos chanos), cá chẽm (Lates calcarifer) 
khi nuôi kết hợp với hải sâm cát, tỷ lệ sống của 
cá đạt gần như 100%, trong khi đó tốc độ tăng 
trưởng tuyệt đối về khối lượng (AGR) của cá 
măng trung bình chỉ khoảng là 0,19 g/ngày, cá 
chẽm là 0,06 g/ngày [26]. 

Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chim vây 
vàng đã được thực hiện bằng nhiều hình thức 
nuôi khác nhau như nuôi bể, ao, lồng biển, giai 
đặt trong ao, nuôi xen canh với tôm thẻ chân 

trắng. Đa số các nghiên cứu thả giống có kích 
thước lớn (>6g/con). Qua các số liệu về sự tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng ở 
các nghiên cứu khác nhau cho thấy rằng, cá 
chim vây vàng nuôi kết hợp với hải sâm cát 
trong nghiên cứu này có tốc độ tăng trưởng 
nhanh và tỷ lệ sống tương đối cao. Ngoài ra, 
không phát hiện bệnh trên cá chim vây vàng 
trong suốt quá trình nuôi thử nghiệm. Qua đó 
cho thấy, cá chim vây vàng sinh trưởng và phát 
triển tốt khi nuôi kết hợp với hải sâm cát.

3. Tăng trưởng, tỷ lệ sống và sinh khối 
của hải sâm

Tăng trưởng, tỷ lệ sống và sinh khối hải sâm 
cát ở các ao nuôi thử nghiệm được thể hiện ở 
Bảng 3. Sau 6 tháng nuôi, từ cỡ giống 5,5 g/con, 
hải sâm cát đạt khối lượng trung bình 301,9 ± 
5,6 g/con, với tốc độ tăng trưởng đặc trưng 2,23 
%/ngày, tỷ lệ sống 93,15 ± 5,02%. Sinh khối hải 
sâm thu được là 562,6 ± 40,7 g/m2. 

Bảng 3. Tăng trưởng, tỷ lệ sống và sinh khối của hải sâm ở các ao nuôi thử nghiệm
Chỉ tiêu Ao 1 Ao 2 Trung bình
Khối lượng ban đầu (g) 5,4 ±0,3 5,5 ± 0,3 5,5 ± 0,1
Khối lượng cuối (g) 297,9 ± 11,4 305,8 ± 12,0 301,9 ± 5,6
Tốc đô tăng trưởng tuyệt đối (g/ngày) 1,53 1,67 1,60 ± 0,10
Tốc độ tăng trưởng đặc trưng (%/ngày) 2,22 2,23 2,23 ± 0,00
Tỷ lệ sống (%) 89,60 96,70 93,15 ± 5,02
Sinh khối (g/m2) 533,8 591,4 562,6 ± 40,7
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Tăng trưởng của hải sâm cát theo thời gian 
nuôi được trình bày ở Hình 3.

Hình 3 cho thấy rằng,  trong 4 tháng đầu của 
quá trình nuôi thử nghiệm, sinh trưởng của hải 
sâm cát ở 2 ao là như nhau (khối lượng trung 
bình của hải sâm ở 2 ao không khác nhau P > 

0,05, T-Test). Từ tháng thứ 5 trở đi, khối lượng 
trung bình của hải sâm cát ở 2 ao có sự khác 
nhau (P < 0,05). Kết thúc nuôi thử nghiệm (6 
tháng), hải sâm cát ở ao số 2 có khối lượng 
trung bình cao hơn ao số 1 (305,8 ± 12,0 g/con 
so với 297,9 ± 11,4 g/con). 

Hình 3. Khối lượng trung bình của hải sâm cát theo thời gian nuôi.

Hải sâm cát nuôi kết hợp trong ao cá chim 
vây vàng ở nghiên cứu này cho kết quả về sinh 
trưởng, tỷ lệ sống và sinh khối cao hơn so với 
kết quả nghiên cứu nuôi đơn hải sâm cát trong 
ao không bổ sung thức ăn của Duy (2009, 
2012) [1], [9], nuôi trong đăng biển của Junio-
Menez và cộng sự (2016) [22], nuôi lồng kết 
hợp với rong biển của Namukose và cộng sự 
(2016), mặc dù mật độ nuôi ở nghiên cứu này 
cao hơn (2 con/m2 so với 1; 0,6 và 1,3 con/m2). 
Kết quả triển khai đề tài “Xây dựng quy trình 
nuôi thương phẩm hải sâm cát quy mô sản xuất 
tại một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ” của 
Duy (2009) cho thấy, một số hộ dân ở Phú Yên 
và Khánh Hòa đã tận dụng những ao nuôi nuôi 
tôm không hiệu quả bị bỏ trống để nuôi hải sâm 
cát. Hải sâm cát giống có khối lượng 6 – 10 g/
con, được thả nuôi với mật độ 1 – 2 con/m2, 
không bổ sung thức ăn. Sau 5 – 6 tháng nuôi 
hải sâm chỉ đạt khối lượng 150 – 200 g/con 
[1]. Nuôi hải sâm cát cỡ giống lớn (10 g/con), 
mật độ thấp (1 con/m2) và không bổ sung thức 
ăn. Sau 305 ngày nuôi, hải sâm cát đạt khối 
lượng trung bình 310 g/con, tăng trưởng tuyệt 
đối 0,98 g/ngày, tăng trưởng đặc trưng 1,12 %/
ngày, sinh khối 157 g/m2 và tỷ lệ sống 85% [9], 
thấp hơn nhiều so với nghiên cứu này. Ngoài 

ra, nghiên cứu nuôi hải sâm bằng lồng kết hợp 
với rong biển, nuôi hải sâm bằng lồng đáy cũng 
cho kết quả thấp hơn so với nghiên cứu này. 
Hải sâm cát (110 g/con) nuôi kết hợp với rong 
biển, mật độ hải sâm 1,3 con/m2, sau 100 ngày 
nuôi khối lượng tăng lên của hải sâm rất thấp, 
tăng trung bình 53 g/con, tăng trưởng tuyệt đối 
0,53 g/ngày và tỷ lệ sống của hải sâm cát chỉ 
đạt 83% [27]. Nuôi hải sâm cát (khối lượng 
trung bình 20,6 g/con,) bằng lồng đáy, sau 124 
ngày nuôi hải sâm có tỷ lệ sống cao (97,15%), 
tuy nhiên tăng trưởng tuyệt đối của hải sâm chỉ 
đạt 1,02 g/ngày [4]. Từ các kết quả thu được 
chứng tỏ rằng hải sâm cát đã sử dụng hiệu quả 
chất hữu cơ trong ao nuôi cá chim vây vàng.

Trong ao nuôi kết hợp, cả cá chim vây vàng 
và hải sâm cát đều có lợi. Hải sâm sử dụng chất 
hữu cơ (thức ăn thừa và phân) được bổ sung 
hoặc tạo ra từ việc nuôi cá để sinh trưởng, tăng 
sinh khối và cải thiện môi trường ao nuôi. Môi 
trường ao nuôi được cải thiện nên cá chim vây 
vàng tăng trưởng nhanh, đồng thời trong quá 
trình nuôi thử nghiệm đã không xảy ra bệnh. 
Hải sâm cát là đối tượng nuôi thứ cấp nhưng có 
vai trò rất quan trọng. Nhờ khả năng có thể sử 
dụng chất hữu cơ từ đáy ao nuôi trồng thủy sản 
của hải sâm cát nên chúng đã trở thành một đối 
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tượng quan trọng trong hình thức nuôi kết hợp 
với các loài khác [17, 31]. Ngoài ra, nuôi kết 
hợp hải sâm cát với các đối tượng khác mang 
lại khả năng tăng cường phát triển nghề nuôi 
hải sâm cát, tăng sinh khối vật nuôi trên một 
đơn vị diện tích, tăng khả năng phục hồi kinh tế 
cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản ở những 
vùng nuôi bị ô nhiễm, góp phần phát triển nuôi 
trồng thủy sản bền vững.
 IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:
Từ thực nghiệm cho thấy mô hình nuôi kết 

hợp cá chim vây vàng và hải sâm cát trong ao 
là khả thi. Cả cá chim vây vàng và hải sâm cát 
đều có tỷ lệ sống cao và tăng trưởng nhanh 
trong môi trường nuôi kết hợp. 

Sau 6 tháng nuôi kết hợp trong ao bằng 
thức ăn tổng hợp, với tỷ lệ cá chim vây vàng: 
hải sâm cát là 1: 1, cá chim vây vàng đạt khối 
lượng trung bình 272,2 ± 5,6 g/con, tỷ lệ sống 

85,85 ± 4,47%; hải sâm cát: 301,9 ± 5,6 g/con, 
tỷ lệ sống 93,15 ± 5,02%. Tốc độ tăng trưởng 
đặc trưng về khối lượng của cá chim vây vàng 
và hải sâm cát lần lượt là: 2,60 ± 0,02 %/ngày 
và 2,23 ± 0,00 %/ngày. Trong quá trình nuôi 
không thấy xuất hiện bệnh ở cá chim vây vàng 
cũng như hải sâm cát.

2. Kiến nghị:
Cần tiến hành các nghiên cứu tiếp theo để 

xây dựng mô hình nuôi kết hợp với cá chim 
vây vàng và hải sâm cát trong ao.
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